
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Đvt: đồng

Mã sinh 
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TC Học phí Miễn/ 
giảm

Học phí 
phải 

thanh toán
KHÓA: Lopngoai  -    -    -   
1114140033 Nguyễn Minh Hiếu 05/28/1993 Lopngoai 4 Xác suất thống kê 3  555.000  -    555.000 
12041222 Nguyễn Thái Linh Linh 02/13/1994 Lopngoai 4 Kinh tế vĩ mô 3  555.000  -    555.000 
12041299 Phan Thị Anh 11/06/1994 Lopngoai 4 Tài chính quốc tế 3  555.000  -    555.000 
15059002 Yoshimura Kazuhiro 02/02/1995 Lopngoai 4 Quản trị chiến lược 3  2.565.000  -    2.565.000 
15059002 Yoshimura Kazuhiro 02/02/1995 Lopngoai 4 Quản trị chiến lược thương hiệu 3  2.565.000  -    2.565.000 
15059002 Yoshimura Kazuhiro 02/02/1995 Lopngoai 4 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3  2.565.000  -    2.565.000 
15059002 Yoshimura Kazuhiro 02/02/1995 Lopngoai 4 Nghiệp chủ 3  2.565.000  -    2.565.000 
15059111 Masato Terui 07/25/1992 Lopngoai 4 Tài chính doanh nghiệp 3  2.565.000  -    2.565.000 
15059111 Masato Terui 07/25/1992 Lopngoai 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 4  3.420.000  -    3.420.000 
15059111 Masato Terui 07/25/1992 Lopngoai 4 Kinh doanh quốc tế 3  2.565.000  -    2.565.000 
15059111 Masato Terui 07/25/1992 Lopngoai 4 Tài chính quốc tế 3  2.565.000  -    2.565.000 
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